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ĐƠN VỊ : UB HỘI LHTN.............................
Phụ lục 1a : CUỘC VẬN ĐỘNG "THANH NIÊN SỐNG ĐẸP - SỐNG CÓ ÍCH"
(tính đến ngày…  tháng…   năm 20…)
	Diễn đàn, tọa đàm "Thanh niên làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng"
	Tuyên truyền tư vấn pháp luật và nếp sống văn hóa cho thanh niên
	Ngày hội, diễn đàn, tọa đàm "Thanh niên với văn hóa giao thông"
	Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
	Bồi dưỡng, hỗ trợ kỹ năng cho thanh niên

	
	
	
	Văn hóa văn nghệ 
	Thể dục thể thao
	

	Số lần tổ chức
	Số HVTN tham gia
	Số lần tổ chức
	Số HVTN tham gia
	Số tài liệu tuyên truyền
	Số lần tổ chức
	Số HVTN tham gia
	Số lần tổ chức VHVN
	Số HVTN tham gia
	Số lần tổ chức TDTT
	Số HVTN tham gia
	Số lần tổ chức
	Số TN tham gia

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 


Phụ lục 1b : CUỘC VẬN ĐỘNG "THANH NIÊN SỐNG ĐẸP - SỐNG CÓ ÍCH"
(tính đến ngày…  tháng…   năm 20…)
	Tuyên truyền về nếp sống văn minh
	Gia đình trẻ
	Số đội, nhóm văn nghệ xung kích
	Biểu dương, tuyên dương "Thanh niên sống đẹp"
	Diễn đàn thanh niên sống đẹp

	Số lần tổ chức tuyên truyền
	TS HVTN tham gia
	Số HVTN được tuyên truyền về luật HNGĐ
	TS HVTN tổ chức cưới theo nếp sống mới
	Cấp cơ sở
	Cấp huyện, thị thành
	Cấp tỉnh
	Số lần tổ chức “gặp gỡ, biểu dương TN sống đẹp”
	Số HVTN tham gia
	TS HVTN được biểu dương TNSĐ
	Số lần tổ chức diễn đàn
	TS HVTN tham gia

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 1c : CUỘC VẬN ĐỘNG "THANH NIÊN SỐNG ĐẸP - SỐNG CÓ ÍCH"
(tính đến ngày…  tháng…   năm 20…)
	TS HVTN đăng ký phong trào “sáng tạo trẻ”
	Nghiên cứu khoa học
	Phổ cập THCS - Tin học - Ngoại ngữ
	Học bổng

	
	Số đề tài do HVTN nghiên cứu
	Số đề tài được ứng dụng
	Số HVTN được phổ cập THCS
	Số HVTN được phổ cập tin học
	Số HVTN tham gia học thêm ngoại ngữ
	TS tiền (triệu đồng)
	TS HVTN được cấp

	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2a : CUỘC VẬN ĐỘNG "THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN VÌ AN SINH XÃ HỘI 
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"
(tính đến ngày…  tháng…   năm 20…)
	Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu
	Hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường
	Hiến máu tình nguyện
	Xây dựng
"Nhà nhân ái"

(Nhà Thanh niên)

	Số lần tổ chức
	Số TN tham gia
	Số tài liệu tuyên truyền
	Số lần tổ chức
	Số TN tham gia
	Số đội, nhóm TN tình nguyện
	Số công trình, phần việc TN
	TS HVTN đăng ký hiến máu
	Số đơn vị máu thu được
	Số tình nguyện viên vận động hiến máu
	TS HVTN đăng ký hiến máu dự  bị
	TS nhà được xây dựng
	TS tiền (triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CLB hiến máu tình nguyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TS đội tham gia
	Số HVTN tham gia
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

 

 


Phụ lục 2b : CUỘC VẬN ĐỘNG "THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN VÌ AN SINH XÃ HỘI 
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"
(tính đến ngày…  tháng…   năm 20…)
	Hoạt động tình nguyện
	Chăm sóc trẻ em đặc biệt khó khăn
	Khám bệnh cho nhân dân vùng khó khăn
	Giúp đỡ gia đình khó khăn
	Công trình thanh niên

	TS HVTN tham gia hoạt động tình nguyện
	TS HVTN tham gia hoạt động hè tình nguyện
	TS Đội TNTN chăm sóc trẻ em
	TS HVTN tham gia
	TS trẻ em được giúp đỡ
	TS tiền quyên góp giúp đỡ (triệu đồng)
	TS lần đi khám sức khỏe 
	TS người được khám và tư vấn sức khỏe
	TS tiền thuốc và quà tặng (triệu đồng)
	TS gia đình được giúp đỡ
	Tổng trị giá
tiền giúp đỡ
(triệu đồng)
	Công trình TN có gắn biển
	Công trình khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TS công trình
	Trị giá (triệu đồng)
	TS công trình
	Trị giá (triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3a : CUỘC VẬN ĐỘNG "THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP, LÀM GIÀU CHÍNH ĐÁNG"

(tính đến ngày…  tháng…   năm 20…)
	Tập huấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp
	Tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm
	Hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp
	Hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học

	Số lớp được tổ chức
	Số TN tham gia
	Số lần tổ chức
	Số TN tham gia
	Số TN được giới thiệu việc làm
	Số vốn hỗ trợ (triệu đồng)
	Số TN được hỗ trợ
	Số mô hình "Tổ tiết kiệm để tích lũy", "Tổ đổi công", " Tổ trợ vốn"...
	Số tủ sách thanh niên
	Số tiền quỹ hỗ trợ, học bổng (triệu đồng)
	Số TN được nhận quỹ hỗ trợ, học bổng
	Số TN được biểu dương, tôn vinh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3b : CUỘC VẬN ĐỘNG "THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP, LÀM GIÀU CHÍNH ĐÁNG"

(tính đến ngày…  tháng…   năm 20…)
	Chuyển giao ứng dụng KHKT
	Thanh niên tự góp vốn giúp nhau
	Dạy nghề và tư vấn nghề
	Tổ hợp tác
	Hợp tác xã

	TS lần
	TS HVTN tham gia
	TS HVTN góp vốn giúp nhau
	TS tiền (triệu đồng)
	TS HVTN được vay
	TS tiền được vay (triệu đồng)
	TS  HVTN được dạy nghề
	TS  HVTN được tư vấn nghề
	TS Tổ hợp tác
	Thành lập mới
	Giải thể
	TS Hợp tác xã
	Thành lập mới
	Giải thể

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4a : CHƯƠNG TRÌNH "KHI TỔ QUỐC CẦN"

(tính đến ngày…  tháng…   năm 20…)
	Tuyên truyền phòng chống âm mưu "Diễn biến hòa bình"
	Tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
	Hoạt động "Uống nước nhớ nguồn",
"Đền ơn đáp nghĩa"
	Hoạt động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”

	
	
	Chăm sóc Gia đình chính sách
	Chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng
	

	Số lần tổ chức
	Số TN tham gia
	Số lần tổ chức
	Số TN tham gia
	TS GĐCS được giúp đỡ
	Số ngày công
	Số tiền quà tặng, hỗ trợ
(triệu đồng)
	TS Mẹ VNAH được chăm sóc

	Số ngày công


	Số tiền quà tặng, hỗ trợ (triệu đồng)
	TS đơn vị kết nghĩa
	Số thư, quà tặng gửi chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo
	Số lần thăm, giao lưu với các đơn vị lực lượng vũ trang nơi biên giới, hải đảo
	Số công trình phần việc TN hỗ trợ phát triển kinh tế vùng cao, biên giới, hải đảo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4b : CHƯƠNG TRÌNH "KHI TỔ QUỐC CẦN"

(tính đến ngày…  tháng…   năm 20…)
	Công tác nghĩa vụ quân sự hậu phương quân đội
	Hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội
	Hoạt động giao lưu kết nghĩa
	TS đội, chi hội, DQTV, CLB phòng chống tệ nạn XH

	
	
	
	

	Số đợt tuyên truyền về luật NVQS
	TS HVTN tuổi 17 đăng ký NVQS
	TS HVTN nhập ngũ
	Tổng trị giá quà tặng (triệu đồng)
	TS TN xuất ngũ được học nghề, giới thiệu việc làm
	TS lần tuyên truyền
	TS HVTN được giúp đỡ
	TS HVTN chậm tiến được cảm hóa, giáo dục
	TS đơn vị kết nghĩa
	Số lần thăm, giao lưu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DQTV
	CLB Phòng chống tội TNXH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TS đội
	TS HVTN tham gia
	TS đội
	TS HVTN tham gia

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5a : CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỘI, 
MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN
(tính đến ngày…  tháng…   năm 20…)

	Công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thanh niên
	Số HVTN được học tập NQ của Đảng, Đoàn Hội
	Số  HVTN tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống
	Giáo dục pháp luật

	Số lần tổ chức
	Tổng số TN tham gia
	Số báo cáo viên, tuyên truyền viên
	Số đội, nhóm tuyên truyền (TCM)
	Số lần tổ chức
	Số HVTN tham gia
	Số lần tổ chức
	Số HVTN tham gia
	Số lần tổ chức 
	Số HVTN tham gia

	
	
	Báo cáo viên
	Tuyên truyền viên
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cấp cơ sở
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp cơ sở
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp cơ sở
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5b : CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỘI, 
MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN
(tính đến ngày…  tháng…   năm 20…)

	Tổng số thanh niên trong độ tuổi (16 - 30)
	TS thanh niên tham gia hoạt động Hội

	
	

	Tổng số Thanh niên
	Thanh niên dân tộc
	Thanh niên tôn giáo
	

	
	TS TN dân tộc
	TS TN dân tộc (Kinh)
	TS TN dân tộc (Hoa)
	TS TN dân tộc (Khmer)
	TS TN dân tộc (Khác)
	TS TN tôn giáo
	TS TN tôn giáo (Phật giáo)
	TS TN tôn giáo (Thiên chúa giáo)
	TS TN tôn giáo (Khác)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5c : CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỘI, 
MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN
(tính đến ngày…  tháng…   năm 20…)
	Tổng số UB Hội trực thuộc
	UB Hội xã, phường, thị trấn
	UB Hội trường học

	
	TS xã phường, thị trấn
	TS UB Hội 


	TS thành 

viên
	Chuyên trách
	Thành lập mới
	Tổng số trường học 
	TS UB Hội
	TS thành viên
	Phát triển mới

	
	
	
	
	
	TS UB Hội
	TS thành viên
	Chuyên trách
	THPT
	THCS
	
	
	TS UB Hội
	Thành viên
	Chuyên trách

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tổng số Chi hội
	Chi hội theo địa bàn dân cư
	Chi hội, đội, nhóm, CLB theo nghề nghiệp, sở thích
	Chi hội thanh niên lớp 9, THCS, THCN
	Thành viên tập thể, Hội, CLB trực thuộc

	
	
	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện, thị, thành phố
	Cấp xã, phường, thị trấn

	Tổng số
	Thành lập mới
	Giải thể
	Tổng số
	Phát triển mới
	Giải thể
	Tổng số
	Phát triển mới
	Giải thể
	Tổng số
	Phát triển mới
	Giải thể
	Tổng số
	Phát triển mới
	Tổng số
	Phát triển mới
	Tổng số
	Phát triển mới

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Hội viên

	Tổng số
	Phát triển mới
	Xóa tên
	TS HV được phát thẻ 
	TS HV được giới thiệu kết nạp Đoàn
	TS HV được kết nạp vào
Đoàn
	TS HV là thanh niên dân tộc
	TS HV dân tộc (Kinh)
	TS HV dân tộc (Hoa)
	TS HV dân tộc (Khmer)
	TS HV dân tộc (Khác)
	TS HV là thanh niên tôn giáo
	TS HV tôn giáo (Phật giáo)
	TS HV  tôn giáo (Thiên chúa giáo)
	TS HV tôn giáo (khác)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	Công tác cán bộ Hội

	TS Chi hội, CLB trong các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	Số phát triển mới
	TS Giải thể
	TS HV tham 
gia
	Số lớp tập huấn, trại huấn luyện
	Số cán bộ hội tham gia

	
	
	
	
	
	


Phụ lục 6 : PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ HỘI, HỘI VIÊN
(tính đến ngày…  tháng…   năm 20… )

	UB Hội trực thuộc 

(không tính %)
	Chi hội
(không tính %)
	Hội viên 

(không tính %)

	Xuất sắc 
	Khá 
	Trung bình
	Yếu
	Xuất sắc 
	Khá 
	Trung bình
	Yếu
	Xuất sắc 
	Khá 
	Trung bình
	Yếu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



TM. UB HỘI LHTN.............................


